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THUYẾT MINH THIẾT KẾ

I. CƠ SỞ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

DANH MỤC CÁC QUY PHAM PHÁP LUẬT VÀ QUY CHUẦN, TIÊU CHUẦN ĐỐI CHIẾU:MỌC CÁC QOY PHẠM PHÁP LOAT

TCVN 7568-14:2025: HỆ THỐNG BÁO CHÁY – PHẨN 14: THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT CÁC HỆ THỐNG BÁO CHẤY CHO

NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH.

TCVN 13456:2022: PHÒNG CHÁY CHỮA CHẤY-PHƯƠNG TIỆN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT

NẠN-YEU CAU THIET KE, LAP ĐẠT.LẮP 

TCVN TCVN 7435-1:2004-ISO 7435-1:2004-ISO 11602-1:2000 11602-1:2000 PHONGPHÒNG CHẤY, CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE

ĐẨY CHỮA CHÁY - - PHẦN 1: LƯA TRON VÀ BỐ TRÍ.

QCVN 10:2025/BCA: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ, BỐ TRÍ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY,

CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH.

II. TỔNG QUAN CÔNG TRÌNH

1. QUY MÔ CÔNG TRÌNH:

DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO, XÃ THUẬN AN DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TU-

HẠ TẦNG XÃ THUẬN AN LÀM CHỦ ĐẦU TU.

BAO GỒM CÁC KHỐI NHÀ HỌC TẬP 2 TẦNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ NHƯ: NHÀ BẢO VỆ, NHÀ BƠM, BỂ

NƯỚC NGẦM.... CÔNG TRÌNH ĐƯỢC XÂY DỰNG TẠI KĐT ĐẶNG XÁ, XÃ THUẬN AN, TP. HÀ NỘI CÔNG NĂNG

CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH LÀ TRƯỜNG HỌC VÀ VĂN PHÒNG (HẠNG NGUY HIỂM CHÁY NỔ CỦA CÔNG TRÌNH LÀCHÌNH CỦA

HANG C).

CÔNG TRÌNH THƯỜNG XUYÊN TỔN TẠI CÁC CHẤT NGUY HIỂM VỀ CHÁY NỔ NHƯ: CÁC THIẾT BỊ DÙNG ĐIỆN,

THIẾT BỊ GIÁO DỤC, TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT, CÁC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG... CÁC CHẤT TRÊN RẤT DỄ XÂY RA
THICT BỊ GIRO DỌC, TRANG THIT bỊ NOI THAI, CA TT BYAN FHON..
CHÁY VÀ KHI CHÁY DỀ LAN TỎA RA CÁC KHU VỰC KHÁC TRONG CÔNG TRÌNH.
CHAT VA KHI CHAT DE LAN TOA RA CAC RHO VỌC KHAC TRONG CONG TIN

CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THẨM DUYỆT, NGHIỆM THU PCCC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG. HIỆN TẠI, CÁC THIẾT ВỊ РСССDA VAO SO DỌNG

ĐÃ HỎNG HÓC, XUỐNG CẤP, KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC, CẦN ĐẦU TƯ VÀ THAY THẾ HỆ THỐNG PCCC ĐỒNG BỘ

ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRƯỜNG.

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ HỆ THỐNG:T. YEU CAU RY THOẠI
1. HỆ THỐNG BÁO CHÁY:1. HE THONG BAO CHAТ

1.1 TRUNG TÂM BÁO CHÁY:

+

RONS TAR DAD AT

ĐÔNG.

TÍNH NĂNG CƠ BẢN:

CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG CHO CÁC ĐẦU BÁO CHẤY TỰ ĐỘNG VÀ CÁC THIẾT BỊ BÊN TRONG HỆ THỐNG HOẠT

+ NHẬN TÍN HIỆU TỪ ĐẦU BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG, NÚT ẤN BÁO CHẤY VÀ PHÁT TÍN HIỆU BÁO ĐỘNG, CHỈ THI NOI

XẢY RA CHÁY THEO THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ.

CÓ CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG KIỂM TRA TÍN HIỆU TỪ CÁC KÊNH BÁO CHÁY, LOẠI TRÙ CÁC TÍN HIỆU BÁO CHẤY
GIẢ

+ TRUNG TÂM BÁO CHÁY CÓ ÂM SẮC KHI BÁO CHÁY KHÁC VỚI ÂM SẮC BÁO SỰ CỐ.

TRUNG TÂM BÁO CHÁY PHẢI CÓ ẮC QUY DỰ PHÒNG ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC TRONG 24 GIỜ Ở CHẾ
ĐÔ THƯỜNG TRỰC VÀ 1 GIỜ Ở CHẾ ĐÔ BÁO CHÁY

+ TRUNG TÂM BÁO CHẤY CÓ TỔNG ĐIỆN TRỞ MỖI KÊNH LIÊN LẠC BÁO CHÁY KHÔNG LỚN HƠN 100 ÔM NHƯNG
TRUNG THM BAU CHAT CO TONG DEN I

KHONG ĐƯỢC LON HON GIAKHÔNG ĐƯỢC LỚN HƠN GIÁ TRỊ YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI TRUNG TÂM BÁO CHÁY.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

SỐ KÊNH

MÔ TẢ

NGUỒN ĐIÊN ÁP

MÀN HÌNH HIỂN THỊ

ÁC QUY DỰ PHÒNG

YÊU CẦU KỸ THUẬT

: 10 KÊNH (THAY MỚI)

: AC 230C 50/60HZ

: 24 GIỜ Ở CHẾ ĐỘ TRỰC VÀ 1 GIỜ Ở CHẾ ĐỘ CHÁY

: CÓ

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC, ĐỘ ẨM : PHÙ HỢP VỚI KHÍ HẬU VIỆT NAM

1.2 ĐẦU BÁO CHẤY KHỐI QUANG:

ĐẦU BÁO CHẤY KHÓI QUANG HỌC CÓ CHỨC NĂNG DÒ CÁC PHÂN TỪ KHÓI PHÁT SINH TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ

KHÔNG KHÍ BỊ Ô NHIỄM, CẢNH BÁO SƠM VỀ MỘT ĐÁM CHẤY VÙA MỚI XẢY RA.

KHI 
KHI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC ĐỘ CHE MỜ CỦA KHÓI TRÊN MỘT KHOẢNG CÁCH ĐẠI TỚI NGƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẦU BẤO KHÓI

TH 

QUANG HỌC SẼ TRUYỂN THÔNG TIN VỀ TỬ TRUNG TÂM BÁO CHẤY DLBÁD DONS A GINH KU VỰC XAY RA
CHÁY.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

MÔ TẢ

NGƯỠNG TÁC ĐỘNG

ĐIỆN ÁP ĐỊNH MÚC

ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

BÁO ĐỘNG ÁNH SÁNG KHI CÓ CHÁY

BÁO ĐỘNG TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN BÁO ĐỘNG

ĐỘ ẨM

1.3 ĐẦU BÁO CHÁY NHIỆT GIA TĂNG:

-

THAM TRTHẨM TRA

Theo Văn bản sõ...MAG 
BOST PH

YÊUNẬU KRAHUẬTng 06 nă
m 202

: NỒNG ĐỘỘ KHÓI ĐẶT TỪ 37. ĐEN 20%/M
: DC 24V

: DC 12V ĐẾN DC 30V

: 10 ĐỘ C ĐẾN 50 ĐÔ C

: ĐÈN LED MÀU ĐỒ

: ĐÈN LED CHỚP LIÊN TỤC

: <= 30S

: TỪ 0% ĐẾN 95%

ĐẦU BÁO NHIỆT GIA TĂNG CÓ KHẢ NĂNG XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ Ở MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH. KHI PHÁT HIỆN ĐƯỢC

CHÍNH XÁC NGUỒN NHIỆT GIA TĂNG BẤT THƯỜNG, ĐẦU BÁO SẼ CHUYỀN THÔNG TIN TỚI TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

MÔ TẢ

NGƯỠNG TÁC ĐÔNG

ĐIỀN ÁP ĐỊNH MÚC

ĐIÊN ÁP LÀM VIÊC

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

BÁO ĐỘNG ÁNH SÁNG KHI CÓ CHÁY

BÁO ĐỘNG TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN BÁO ĐỘNG

ĐỘ ẨM

1.4 CHUÔNG BÁO CHÁY

YÊU CẦU KỸ THUẬT

: 01 ĐỘ C/ PHÚT, THỜI GIAN BÁO ĐỘNG LÀ 29- 37,5 PHÚT

: 30 ĐỘ C/ PHÚT, THỜI GIAN BÁO ĐỘNG LÀ 15- 90 GIÂY

: DC 24V

: DC 12V ĐẾN DC 30V

: 10 ĐÔ C ĐẾN 50 ĐÔ C

: ĐÈN LED MÀU ĐỎ

: ĐÈN LED CHỚP LIÊN TỤC

: <= 30S

: TÙ 0% ĐẾN 95%

- ĐƯỢC LẮP ĐẶT TẠI CÁC VỊ TRÍ HÀNH LANG, GẦN CẦU THANG BỘ, ĐƯỜNG KÍNH CHUÔNG LÀ 150MM. CHUÔNG ĐƯỢC

DÙNG ĐỂ CẢNH BÁO BÁO CHÁY, SỬ DỤNG CÙNG VỚI HỆ THỐNG BÁO CHÁY TƯ ĐÔNG 24V.

CHƯỜNG BAO CHAY CÓ THE ĐẠT TRONG TỜ HỘP HOẠC TẤP ĐẠT TROC THEP TREN UONGCHUÔNG BÁO CHÁY CÓ THỂ ĐẶT TRONG TỔ HỢP HOẶC LẮP ĐẶT TRỰC TIẾP TRÊN TƯỜNG

KHOẢNG CÁCH LẮP ĐẶT GIỮA CÁC CHUÔNG BÁO CHẤY ĐƯỢC THIẾT KẾ THỂO ĐÚNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN:5738-2021 PHÙ HỢP VỚI QUY MÔ, TÍNH CHÁT CÔNG TRÌNH

GHI CHỦ:

HUAN 4
CHỦ ĐẦU TU
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DỰ AN:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP

TRƯỜNG MẨM NON ÁNH SAO
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